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1 SPH008170 PHẠM QUỐC HƯNG 18/10/1997 Nam

2 HHA014749 PHẠM THỊ NGỌC TRANG 11/03/1997 Nữ

3 THP003097 VŨ QUỐC ĐẠT 20/03/1997 Nam

4 HDT006467 TRỊNH THỊ HƯƠNG GIANG 08/10/1997 Nữ

5 YTB023354 PHẠM THỊ VIỆT TRINH 14/11/1997 Nữ

6 HDT021028 LÊ THỊ NGỌC QUỲNH 15/12/1997 Nữ

7 DCN007437 NGUYỄN VĂN MINH 22/07/1996 Nam

8 TLA010154 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 01/12/1997 Nữ

9 TDV004987 NGUYỄN THẾ DŨNG 22/03/1997 Nam

10 TND019108 PHƯƠNG THỊ NHƯ 01/11/1997 Nữ

11 HDT011976 ĐỖ THỊ HƯƠNG 08/03/1997 Nữ

12 SPH006143 PHẠM HOÀNG HIỆP 29/10/1997 Nam

13 YTB023513 NGUYỄN ĐĂNG TRUNG 12/11/1997 Nam

14 SPH014223 NGUYỄN MINH QUÂN 02/03/1997 Nam

15 KQH010797 CHU NHẬT PHƯƠNG 28/07/1997 Nam

16 YTB025455 LÊ TRƯỜNG VỸ 10/11/1997 Nam

17 THV004765 NGUYỄN THỊ THANH HOA 17/11/1997 Nữ

18 HHA015615 CAO SƠN TÙNG 11/04/1997 Nam

19 THP015394 TRẦN CAO HÀ TRANG 16/07/1997 Nữ

20 TDL007851 NGUYỄN THÀNH LONG 01/12/1997 Nam

21 HHA009914 ĐỖ TUẤN NGHĨA 27/03/1994 Nam

22 SPH011393 NGUYỄN ĐỨC MINH 16/09/1994 Nam

23 THV011489 NGUYỄN TRẦN SƠN 12/02/1997 Nam

24 KQH004870 NGUYỄN MINH HIẾU 14/10/1997 Nam

25 HHA010966 NGUYỄN QUANG PHÚC 24/10/1997 Nam

26 SPH006423 TRẦN ĐỨC HIẾU 15/06/1997 Nam

27 YTB006510 VŨ DUY HẢI 16/06/1997 Nam

28 HDT002891 MAI VĂN CHUNG 21/01/1997 Nam

29 HDT019214 LÊ THỊ LAN OANH 24/06/1997 Nữ

30 YTB022280 NGUYỄN VĂN TOÀN 14/07/1996 Nam

31 THP004619 TRỊNH THỊ THU HẰNG 02/05/1997 Nữ

32 HDT008006 NGUYỄN THỊ HẰNG 28/09/1997 Nữ

33 KQH005970 NGUYỄN QUANG HUY 28/06/1994 Nam

34 YTB007844 CHU MINH HIẾU 05/07/1997 Nam

35 HDT024397 LÊ THỊ THU 25/09/1997 Nữ

36 HVN000694 TRẦN NGUYỄN MAI ANH 06/02/1997 Nữ

37 HDT021950 VŨ VĂN SƠN 09/09/1997 Nam

38 BKA004072 NGUYỄN HỒNG HẠNH 07/07/1997 Nữ

39 YTB009570 VŨ THANH HÙNG 03/07/1995 Nam

40 YTB025501 ĐỖ THỊ XUÂN 25/03/1997 Nữ

41 KQH011465 NGUYỄN THẾ QUYỀN 24/08/1997 Nam

42 THV012661 CHU TIẾN THỊNH 11/09/1997 Nam

43 YTB024630 TỐNG THỊ ÁNH TUYẾT 11/11/1997 Nữ
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44 HHA001941 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 15/07/1996 Nam

45 KQH008945 PHẠM ĐÌNH MẠNH 31/12/1997 Nam

46 TLA002804 NGUYỄN PHƯƠNG DUY 06/05/1997 Nam

47 HDT027619 NGUYỄN KHẮC TRUNG 04/02/1997 Nam

48 HDT023338 NGUYỄN THỊ THẢO 23/07/1997 Nữ

49 HHA011093 LÊ ANH PHƯƠNG 19/01/1997 Nam

50 BKA001273 NGUYỄN ĐÌNH BẮC 25/12/1997 Nam

51 TLA009652 NGUYỄN THÀNH NAM 15/12/1997 Nam

52 YTB024328 NGUYỄN THANH TÙNG 25/03/1997 Nam

53 THV013420 NGUYỄN MẠNH TIẾN 27/08/1995 Nam

54 HDT025835 PHẠM NGỌC TIẾN 13/12/1997 Nam

55 HDT017142 NGUYỄN VĂN NAM 16/08/1997 Nam

56 LNH007703 BÙI XUÂN QUỲNH 10/06/1994 Nam

57 THV004586 NGUYỄN MINH HIẾU 15/02/1997 Nam

58 SPH007488 NGUYỄN ĐỨC HUY 07/08/1997 Nam

59 BKA003088 ĐẶNG PHƯƠNG ĐÔNG 13/10/1997 Nam

60 KQH001752 NGUYỄN DUY CƯỜNG 12/05/1997 Nam

61 HHA011443 NGUYỄN DUY QUANG 02/11/1997 Nam

62 SPH013617 HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG 28/06/1996 Nữ

63 DCN002569 NGUYỄN MINH ĐỨC 21/11/1997 Nam

64 HHA012830 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 08/09/1997 Nữ

65 BKA006704 ĐỖ BẢO KHÁNH 02/09/1997 Nam

66 HVN005469 ĐỖ THỊ LÀ 28/12/1997 Nữ

67 YTB010779 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 07/01/1996 Nữ

68 HHA005163 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HOA 19/12/1997 Nữ

69 SPH015568 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 21/08/1996 Nữ

70 SPH010262 VŨ THÙY LINH 02/02/1997 Nữ

71 KHA006983 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 06/01/1997 Nữ

72 HHA008504 ĐỖ HOÀNG LONG 09/01/1997 Nam

73 HDT027835 PHÙNG VĂN TRƯỜNG 08/08/1997 Nam

74 HDT018749 LÊ THỊ NHUNG 01/03/1997 Nữ

75 TDV000708 NGÔ THỊ KIM ANH 21/01/1997 Nữ

76 DCN012092 NGUYỄN THỊ TRINH 01/08/1997 Nữ

77 TLA010134 NGUYỄN HỒNG NGỌC 22/10/1997 Nữ

78 HDT004646 NGUYỄN THỊ DUYÊN 22/01/1997 Nữ

79 BKA001672 HOÀNG MINH CHÍNH 01/11/1996 Nam

80 HDT021935 VŨ HỒNG SƠN 05/04/1997 Nam

81 THV009453 HOÀNG BẢO NGỌC 25/10/1997 Nữ

82 HHA014387 BÙI MINH TRANG 29/07/1997 Nữ

83 SPH013904 VŨ THỊ NHƯ PHƯƠNG 30/10/1997 Nữ

84 HHA013224 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 16/08/1997 Nam

85 HDT001950 NGUYỄN THANH BÁCH 09/09/1997 Nam


